
= Số

1 Thảo

2 Hảo

3 Mai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

Năm học: 2019 - 2020

Ngày ... tháng .... năm ....

KHOA

Ngày ... tháng .... năm ....

PHÒNG ĐÀO TẠO

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Tổng số sinh viên : 

Giám thị 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số bài thi:..............

Số tờ thi:…............

Giáo viên chấm bài 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số có mặt:..............

Số vắng mặt:..............

Giáo viên chấm bài 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Học phần: Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop 

Lớp học phần: 0140_A.Photoshop_TC19

Số TC: 4

Học kỳ: 2

Lần thi:...............

Ngày thi:...............

Thời gian:…....phút

Lê Võ Thị Trúc 22/08/1991

Phạm Thị Hoàng 10/05/1999

GHI CHÚ
= Chữ

Trần Xuân 28/02/1992

STT Họ và tên Ngày sinh
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



= Số

1 Thảo

2 Hảo

3 Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giáo viên chấm bài 1

Số bài thi:..............

Số tờ thi:…............

KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên chấm bài 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng .... năm ....

Số vắng mặt:..............

Giám thị 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHÒNG ĐÀO TẠO

Lớp học phần: 0140_A.Ilusstrator_TC19

Số TC: 4

Tổng số sinh viên : 

Số có mặt:..............

Lê Võ Thị Trúc 22/08/1991

Phạm Thị Hoàng 10/05/1999

GHI CHÚ
= Chữ

Trần Xuân 28/02/1992

STT Họ và tên Ngày sinh
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM

Học kỳ: 2

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Thiết kế hình ảnh với Adobe Ilusstrator Lần thi:...............

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Ngày thi:...............

Năm học: 2019 - 2020 Thời gian:…....phút



= Số

1 Thảo

2 Hảo

3 Mai

Số TC: 4 Lần thi:...............

Học kỳ: 2 Ngày thi:...............

Năm học: 2019 - 2020 Thời gian:…....phút

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Giáo viên chấm bài 1

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng số sinh viên : 

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Lớp học phần: 0140_A.Indesign_TC19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số vắng mặt:.............. Số tờ thi:…............

Giám thị 1

Lê Võ Thị Trúc 22/08/1991

Phạm Thị Hoàng 10/05/1999

GHI CHÚ
= Chữ

Trần Xuân 28/02/1992

STT Họ và tên Ngày sinh
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Xuất bản truyền thông với Adobe 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI



= Số

1 Thảo

2 Hảo

3 Mai

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....

Tổng số sinh viên : 

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số tờ thi:…............

Năm học: 2019 - 2020 Thời gian:…....phút

Lớp học phần: 0140_3D với 3DMax_TC19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Số TC: 3 Lần thi:...............

Học kỳ: 2 Ngày thi:...............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Võ Thị Trúc 22/08/1991

Phạm Thị Hoàng 10/05/1999

GHI CHÚ
= Chữ

Trần Xuân 28/02/1992

STT Họ và tên Ngày sinh
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

Học phần:Thiết kế 3D với 3D Max

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI



= Số

1 Thịnh

2 Phi

3 Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số TC: 4

Thời gian:…....phút

Ngày thi:...............

Lần thi:...............

Lớp học phần: 0140_CSDL_TH19

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

Số bài thi:..............

Số tờ thi:…............

Học kỳ: 2

Năm học: 2019 - 2020

Tổng số sinh viên : 

Số có mặt:..............

Số vắng mặt:..............

Võ Minh 30/12/2002

GHI CHÚ
= Chữ

Đặng Đức 05/05/1995

Lê Long 04/04/2001

STT Họ và tên Ngày sinh
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Cơ sở dữ liệu

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI



= Số

1 Thịnh

2 Phi

3 Tâm

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Lớp học phần: 0140_DHUD_TH19

Tổng số sinh viên : 

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số tờ thi:…............

Giáo viên chấm bài 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số TC: 4 Lần thi:...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học kỳ: 2 Ngày thi:...............

Năm học: 2019 - 2020 Thời gian:…....phút

Giám thị 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

Lê Long 04/04/2001

Võ Minh 30/12/2002

GHI CHÚ
= Chữ

Đặng Đức 05/05/1995

STT Họ và tên Ngày sinh
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Đồ họa ứng dụng

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI



= Số

1 Thịnh

2 Phi

3 Tâm

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng số sinh viên : 

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số tờ thi:…............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

Lớp học phần: 0140_TKWCB_TH19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số TC: 3 Lần thi:...............

Học kỳ: 2 Ngày thi:...............

Năm học: 2019 - 2020 Thời gian:…....phút

Lê Long 04/04/2001

Võ Minh 30/12/2002

ĐIỂM
GHI CHÚ

= Chữ

Đặng Đức 05/05/1995

STT Họ và tên Ngày sinh
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

Học phần: Thiết kế web cơ bản

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN





DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN



DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN





DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN



DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN



DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN


